
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHỔ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ năm 2025

(Kèm theo Quyết định số:  124   /QĐ-UBND ngày   21  tháng  04  năm 2025
của Chủ tịch UBND xã Phổ An)

TT Họ và tên Ngày sinh CCCD số HKTT
Thôn Ghi chú

Tròn 70 tuổi
1 Huỳnh Thị Sẵn 10-10-1955 051155001550 An Thạch
2 Huỳnh Thị Tuyết 06-01-1955 051155001554 An Thạch
3 Nguyễn Thị Tuyết Mai 17/07/1955 051155011020 An Thạch
4 Phạm Quốc Việt 12-12-1955 051055010181 An Thạch
5 Huỳnh Thị Tươi 05-05-1955 051155001546 An Thạch
6 Nguyễn Thị Danh 08-07-1955 051155011765 An Thạch
7 Nguyễn Thị Hoa 20/06/1955 051155001551 An Thạch
8 Võ Thị Mai 04-10-1955 051155001602 An Thạch
9 Huỳnh Tấn Kim 01-01-1955 051055001377 An Thạch
10 Nguyễn Kích 01-01-1955 051055001373 An Thạch
11 Phạm Thị Hương 01-01-1955 051155001548 An Thạch
12 Trần Thị Cân 18/08/1955 051155001545 An Thạch
13 Âu Thị Hiền 22/10/1955 041055001907 An Thạch
14 Nguyễn Đình Ba 03-10-1955 051055001426 An Thạch
15 Nguyễn Văn Tiện 02-03-1955 051055001378 An Thạch
16 Huỳnh Thị Vân 06-08-1955 051155001539 An Thạch
17 Nguyễn Duy Nhất 10-10-1955 051055001849 An Thạch
18 Nguyễn Thị Thi Vị 15/02/1955 051155001549 An Thạch
19 Lương Thị Hồng Ngọc 15/01/1955 051155001552 An Thạch
20 Võ Thị Lo 01-01-1955 051155001547 An Thạch
21 Lê Thị Nhiễm 20/08/1955 051155001544 An Thạch
22 Nguyễn Hiệu 05-07-1955 051055001427 An Thạch
23 Nguyễn Mót 20/10/1955 051155001643 An Thạch
24 Trần Thừa 01-05-1955 051055009418 An Thổ
25 Phan Ba 20/02/1955 051055001546 An Thổ
26 Nguyễn Thị Trang 01-01-1955 051155001888 An Thổ
27 Trần Sành 09-02-1955 051155001643 An Thổ
28 Võ Thị Khôi 20/02/1955 051155001886 An Thổ
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29 Nguyễn Thiện Giao 10-05-1955 051055001372 An Thổ
30 Nguyễn Thị Tư 01/01/1955 051155010158 An Thổ
31 Nguyễn Văn Toan 16/02/1955 051055001642 An Thổ
32 Phan Tấn Tài 20/02/1955 051055001910 An Thổ
33 Võ Văn Vinh 15/09/1955 051055001653 An Thổ
34 Huỳnh Thị Cừ 05-05-1955 051155011993 An Thổ
35 Lê Đức Thiện 02-03-1955 051055001648 An Thổ
36 Nguyễn Thị Khanh 01-10-1955 051155004703 An Thổ
37 Võ Văn Xân 21/09/1955 051155001911 An Thổ
38 Huỳnh Thị Lặc 03-08-1955 051155002186 An Thổ
39 Nguyễn Thanh Liêm 19/06/1955 051155001647 An Thổ
40 Võ Văn Quang 02-12-1955 051055001654 An Thổ
41 Đinh Thị Dư 01-01-1955 051155012101 An Thổ
42 Võ Đình Khương 10-10-1955 051055001644 An Thổ
43 Nguyễn Thị Gìn 11-12-1955 051155001887 An Thổ
44 Lê Phụng 08-10-1955 051055001640 Hội An 1
45 Phan Minh Huyền 20/10/1955 051055001675 Hội An 1
46 Phạm Kiệp 03/02/1955 051055001375 Hội An 1
47 Phạm Thái 15/05/1955 051055007947 Hội An 1
48 Trương Thị Khởi 01-01-1955 051155001553 Hội An 1
49 Nguyễn Thị Phúc 15/05/1955 051155009171 Hội An 1
50 Lê Tiết 15/05/1955 051155008598 Hội An 1
51 Nguyễn Muộn 13/06/1955 051055001368 Hội An 1
52 Phạm Thị Định 11-10-1955 051155001879 Hội An 1
53 Võ Út 02-12-1955 051055001652 Hội An 1
54 Nguyễn Nghĩa 12-02-1955 051055001646 Hội An 1
55 Nguyễn Xinh 05-10-1955 051055001641 Hội An 1
56 Nguyễn Thị Sáu 01-01-1955 051155004172 Hội An 1
57 Phạm Cần 10-10-1955 051055004991 Hội An 1
58 Phạm Thị Lên 12-10-1955 051155001914 Hội An 1
59 Võ Thị Lý 06-12-1955 051155001908 Hội An 1
60 Lê Thị Lan 06-05-1955 051155001875 Hội An 1
61 Trần Lương Khối 09-10-1955 051055001639 Hội An 1
62 Phạm Thị Thành 15/05/1955 051155010907 Hội An 1
63 Lê Thị Nhân 01-01-1955 051155001874 Hội An 2
64 Huỳnh Thị Ai 25/05/1955 052155001149 Hội An 2
65 Phạm Thị Hà 01-01-1955 051155005442 Hội An 2
66 Nguyễn Tấn Giác 08-10-1955 051055001376 Hội An 2
67 Nguyễn Thị Hảo 22/08/1955 051155001876 Hội An 2
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68 Dương Thị Bảy 15/11/1955 051155001877 Hội An 2
69 Văn Thị Dững 05-05-1955 051155001538 Hội An 2
70 Nguyễn Văn Tổng 20/04/1955 051055001848 Hội An 2

Tròn 75 tuổi
1 Dương Trường 07-10-1950 051050000927 An Thạch
2 Nguyễn Thị Dinh 01-05-1950 051150001092 An Thạch
3 Huỳnh Thị Tỏ 06-10-1950 051150001091 An Thạch
4 Huỳnh Ngọc Thọ 01-01-1950 051050008883 An Thạch
5 Nguyễn Thanh Xu 06-05-1950 051050000928 An Thạch
6 Trần Việt Minh 01-10-1950 051050000925 An Thạch
7 Võ Thị Minh Nguyệt 20/10/1950 051150008484 An Thạch
8 Phạm Thị Lý 18/01/1950 051150001093 An Thạch
9 Châu Thị Thải 02-10-1950 051150001094 An Thạch
10 Huỳnh Thị Nhẫn 01-01-1950 051150010175 An Thạch
11 Nguyễn Thị Hai 10-10-1950 051150001087 An Thạch
12 Phạm Phú Thông 02-08-1950 051050001357 An Thạch
13 Nguyễn Thị Loan 01-07-1950 051150009616 An Thạch
14 Bùi Công Tâm 04-08-1950 051050007598 An Thạch
15 Phạm Thị Vệ 01-01-1950 051150001090 An Thạch
16 Nguyễn Thị Nghiên 10-10-1950 051150001085 An Thạch
17 Nguyễn Tề 01-01-1950 051050008116 An Thạch
18 Phạm Thị Năng 16/12/1950 051150001086 An Thạch
19 Bùi Nhân 10-07-1950 051050003904 An Thổ
20 Võ Thị Mười 05-10-1950 051050005752 An Thổ
21 Nguyễn Thị Liễu 05-05-1950 051150001376 An Thổ
22 Nguyễn Thị Ngoan 08-05-1950 051150001375 An Thổ
23 Ngô Xuân 15/02/1950 05105001205 An Thổ
24 Phạm Bảy 20/04/1955 051050001159 An Thổ
25 Võ Hồng Hà 02-08-1950 051050001176 An Thổ
26 Tô Thị Tuyết 01-02-1950 051150001088 An Thổ
27 Nguyễn Thị Tám 29/08/1950 05115001598 An Thổ
28 Phạm Tám 08-10-1950 051050001160 An Thổ
29 Nguyễn Văn Chì 02-01-1950 051050001158 An Thổ
30 Phan Chát 06-12-1950 051050001175 An Thổ
31 Trương Văn Đương 01-10-1950 051050001373 An Thổ
32 Nguyễn Châu 03-08-1950 051050001199 An Thổ
33 Võ Thị Hoàng 02-10-1950 051150003779 An Thổ
34 Võ Đăng Chương 03-06-1950 051050001161 An Thổ
35 Võ Thị Mỹ Hạnh 04-06-1950 051150004690 An Thổ
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36 Phạm Sáu 10-10-1950 051050001157 An Thổ
37 Bùi Thị Cảnh 20/9/1950 051150001374 An Thổ
38 Nguyễn Đức Dũng 17/04/1950 051050001173 An Thổ
39 Nguyễn Minh Trược 17-05-1950 051050001379 An Thổ
40 Huỳnh Thị Nỡ 01-01-1950 051150001602 An Thổ
41 Nguyễn Thành Nhân 01-01-1950 051050006592 An Thổ
42 Nguyễn Thị Dựa 12-10-1950 051150001405 Hội An 1
43 Phạm Xuân Tùng 01-10-1950 051050001211 Hội An 1
44 Trà Văn Lội 06-09-1950 051050001156 Hội An 1
45 Nguyễn Thị Thảo 01-01-1950 051150007545 Hội An 1
46 Trịnh Minh Thìn 16/06/1950 051050001172 Hội An 1
47 Nguyễn Thị Hồng 14/05/1950 051150001373 Hội An 1
48 Nguyễn Thị Thu 20/10/1950 051150007135 Hội An 1
49 Đinh Thị Huệ 05-01-1950 051150009586 Hội An 1
50 Lê Thanh Nghị 11-12-1950 051050001153 Hội An 1
51 Đinh Thị Xu 01-07-1950 051150001397 Hội An 1
52 Nguyễn Hùng 20/10/1950 051050001155 Hội An 1
53 Nguyễn Thị Mướp 12-10-1950 051150001410 Hội An 1
54 Huỳnh Thanh Hiển 20/08/1950 051050001171 Hội An 1
55 Lê Thị Danh 08-10-1950 051150007159 Hội An 1
56 Trịnh Thị Biên 02-10-1950 051150001372 Hội An 1
57 Lê Văn Diệu 20/10/1950 051050001213 Hội An 1
58 Phạm Tào 01-05-1950 051050003141 Hội An 1
59 Nguyễn Đình Duyên 08-10-1950 051050001202 Hội An 2
60 Nguyễn Văn Bảy 08-10-1950 051050000537 Hội An 2
61 Nguyễn Nỵ 12-10-1950 051050001193 Hội An 2
62 Võ Tải 05-10-1950 051050000926 Hội An 2

Tròn 80 tuổi
1 Nguyễn Thị Ba 01-01-1945 051145000564 An Thạch
2 Đinh Thị Mai 18/07/1945 051145000566 An Thạch
3 Đặng Văn Tin 02-10-1945 051045000551 An Thạch
4 Nguyễn Thị Đáng 06-01-1945 051145000562 An Thạch
5 Trần Thị Lại 07-10-1945 051145007873 An Thạch
6 Phạm Thị Hồng 04-10-1945 051145000591 An Thạch
7 Huỳnh Trinh 06-10-1945 051045000550 An Thạch
8 Nguyễn Thị Thừa 05-10-1945 051145000827 An Thạch
9 Nguyễn Ngọc Hà 20/02/1945 051045002378 An Thạch
10 Bùi Thị Chín 07-10-1945 051145005754 An Thạch
11 Nguyễn Lự 08-03-1945 051045000679 An Thổ
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12 Huỳnh Thị Thành 04-03-1945 051145000741 An Thổ
13 Phạm Thị Thuần 25/10/1945 051145004667 An Thổ
14 Bùi Thị Phượng 10-07-1945 051145000711 An Thổ
15 Phạm Ngọc Khiêm 01-01-1945 051045000685 An Thổ
16 Nguyễn Thị Thể 20/10/1945 051145000717 An Thổ
17 Bùi Công Tưởng 05-06-1945 051045000553 An Thổ
18 Trần Thị Ry 05-10-1945 051145000835 An Thổ
19 Trần Thị Thanh 01-01-1945 051145006964 An Thổ
20 Nguyễn Thị Sơ 01-01-1945 051145000836 An Thổ
21 Nguyễn Thị Bốn 20/07/1945 051145005776 An Thổ
22 Nguyễn Thị Sáu 02-07-1945 051145007907 An Thổ
23 Nguyễn Tám 15/05/1945 051045003657 An Thổ
24 Trịnh Thị Tư 02-10-1945 051145000712 An Thổ
25 Nguyễn Thị Trông 18/02/1945 051145006847 Hội An 1
26 Trần Thị Út 01-12-1945 051145000718 Hội An 1
27 Võ Thị Ôn 20/08/1945 051145000709 Hội An 1
28 Trương Quang Việt 10-05-1945 051045000680 Hội An 1
29 Nguyễn Thị Mậu 03-04-1945 051145000713 Hội An 1
30 Huỳnh Thị Năng 15/05/1945 051145006285 Hội An 1
31 Trần Thị Thà 01-01-1945 051145007915 Hội An 1
32 Phạm Đúng 01-01-1945 051045000678 Hội An 1
33 Nguyễn Thị Tho 01-01-1945 051145000732 Hội An 2
34 Trần Thị Chín 04-06-1945 051145007830 Hội An 2

Tròn 85 tuổi
1 Phạm Thị Sính 15/03/1940 051140000418 An Thạch
2 Võ Thị Năm 10-5-1940 051140006402 An Thạch
3 Vương Thị Ở 01-01-1940 051140006997 An Thạch
4 Nguyễn Lại 10/12/1940 051040000459 An Thạch
5 Trần Thị Trúng 01/01/1940 051140002103 An Thạch
6 Phạm Quế 02/01/1940 051040000457 An Thạch
7 Nguyễn Thị Vân 10/12/1940 051140006620 An Thạch
8 Trần Thị Mỹ 10/11/1940 051140000417 An Thạch
9 Phạm Thị Dân 01/01/1940 051140006277 An Thạch
10 Bùi Thị Giáo 01/01/1940 051140004849 An Thạch
11 Phạm Phú Hữu 04/05/1940 051040000458 An Thạch
12 Nguyễn Thị Dụng 08/08/1940 051140005187 An Thạch
13 Nguyễn Thị Dư 01-01-1940 051140006775 An Thạch
14 Võ Văn Tâm 02-03-1940 05104000684 An Thổ
15 Phan Thị Hoa 10-10-1940 051140006352 An Thổ
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16 Bùi Thị Giọng 10/10/1940 051140000666 An Thổ
17 Bùi Bé 08/02/1940 051040000587 An Thổ
18 Nguyễn Thị Năm 15/03/1940 051140006306 An Thổ
19 Trần Thị Đào 16/01/1940 051140003017 An Thổ
20 Phạm Thị Xin 10/03/1940 051140000568 An Thổ
21 Phan Dân 12/11/1940 051040000588 An Thổ
22 Nguyễn Thị Thuận 10/10/1940 051140007734 An Thổ
23 Phạm Thị Qua 19/05/1940 051140000596 An Thổ
24 Võ Thị Cúc 02/01/1940 051140000567 An Thổ
25 Nguyễn Thị Chín 01/01/1940 051140000669 An Thổ
26 Trần Đúng 05/05/1940 051040000582 An Thổ
27 Võ Ngọc Thanh 02/01/1940 051040000586 An Thổ
28 Nguyễn Thị Liên 01/04/1940 051140007747 An Thổ
29 Nguyễn Thị Năm 15/03/1940 051140006306 An Thổ
30 Phạm Thị Tâm 10/04/1940 051140000572 An Thổ
31 Nguyễn Thị Chi 02/02/1940 051140000566 An Thổ
32 Nguyễn Tư 20/04/1940 051040000677 An Thổ
33 Lê Thị Tàu 10-10-1940 051140006455 Hội An 1
34 Đinh Thị Mạ 20/10/1940 05114000594 Hội An 1
35 Phạm Thị Thùy 01/01/1940 051140002531 Hội An 1
36 Phạm Thị Mùa 10/05/1940 051140000598 Hội An 1
37 Nguyễn Thị Ưng 07/07/1940 051140000595 Hội An 1
38 Nguyễn Đình Tốt 10/05/1940 051040002870 Hội An 1
39 Võ Thị Cứ 20/10/1940 051140000571 Hội An 1
40 Nguyễn Thị Chư 01/01/1940 051140007782 Hội An 1
41 Nguyễn Thị Hồng 01/01/1940 051140000564 Hội An 1
42 Phạm Thu 05/10/1940 051040005370 Hội An 1
43 Hồ Thị Kiệm 10-10-1940 051140000443 Hội An 2
44 Trần Thị Xuyến 09-09-1940 051140000414 Hội An 2
45 Võ Thị Tỵ 06-06-1940 051140000413 Hội An 2
46 Huỳnh Sáu 02/02/1940 051040000581 Hội An 2
47 Nguyễn Thị Hỹ 03/06/1940 051140000565 Hội An 2
48 Trần Thị Nhỏ 04/06/1940 051140002737 Hội An 2
49 Huỳnh Thị Liền 03/07/1940 051140003773 Hội An 2
50 Nguyễn Thị Mạnh 06/09/1940 051140000415 Hội An 2
51 Nguyễn Thị Ghi 01/01/1940 051140005797 Hội An 2

Tròn 95 tuổi
1 Bùi Chí 28/08/1930 051030002572 An Thạch
2 Huỳnh Thị Bốn 01/01/1930 051130006245 An Thạch
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3 Nguyễn Thị Bảy 19/07/1930 051130002448 An Thạch
4 Nguyễn Thị Vân 10/04/1930 051130006102 An Thạch
5 Lê Thị Khoa 18/09/1930 051130002588 An Thạch
6 Nguyễn Thị Lại 02/05/1930 051130003947 An Thổ
7 Tô Thị Hồng 20/04/1930 051130005076 An Thổ
8 Trương Thị Bảy 01/01/1930 051130002941 An Thổ
9 Bùi Văn Ngọc 02/02/1930 051030000213 An Thổ
10 Trần Thị Xuân 10/03/1930 051130000177 An Thổ
11 Bùi Thị Ca 02/05/1930 051130002959 Hội An 1
12 Cao Thị Bông 10/08/1930 051130000155 Hội An 1
13 Trần Minh Thuận 18/12/1930 051030002577 Hội An 1
14 Lê Thị Xuân 01/01/1930 051130001794 Hội An 1
15 Huỳnh Thị Mộc 10/10/1930 051130000154 Hội An 1
16 Nguyễn Tán 01/01/1930 051030005027 Hội An 1

Trên 100 - dưới 105 tuổi

1 Võ Thị Hồng 09/05/1923 051123001231 An Thổ
2 Nguyễn Ngoan 24/10/1924 051024000022 An Thổ
3 Trương Thị Hiển 24/04/1924 051124003255 Hội An 1
4 Ngô Thị Trương 10/11/1921 051121002695 Hội An 2

Từ 105 tuổi trở lên
1 Phạm Kiều 01/01/1918 051018001432 An Thổ

Tổng: 248
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